
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:          /SGDĐT-GDTrH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Sóc Trăng, ngày       tháng 6 năm 2023 

V/v cung cấp thông tin đầu mối để 

thu thập và kết nối camera tại 

cổng trường học về Trung tâm 

IOC của tỉnh 

 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng. 

 

Căn cứ Công văn số 1066/STTTT-TTCNS ngày 09/06/2023 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc thu thập và kết nối camera về Trung tâm IOC; 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị lãnh đạo Phòng GDĐT các huyện, thị xã, 

thành phố và các trường trung học phổ thông trực thuộc rà soát lại số lượng camera 

đang hoạt động của đơn vị và đã cử cán bộ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 

thông để thu thập và kết nối camera tại cổng trường học về Trung tâm IOC tỉnh 

(có phụ lục kèm theo).  

Sở Giáo dục và Đào tạo kính gửi Sở Thông tin và Truyền thông thông tin 

để thu thập và kết nối camera tại cổng trường học về Trung tâm IOC của tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng GDĐT các huyện, tx, tp; 

- Hiệu trưởng các trường THPT; 

- Phòng GDMN&GDTH; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Mười 

 



Phụ lục 

THÔNG TIN CÁN BỘ ĐẦU MỐI PHỤ TRÁCH CAMERA TẠI CÁC ĐƠN VỊ 

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-GDTrH ngày      /6/2023 của Sở GDĐT) 

STT Đơn vị Lãnh đạo 
Số điện 

thoại 
Người phụ trách Chức vụ Điện thoại 

1 Phòng GDĐT TP Sóc Trăng Châu Triều Quốc 0914670957 Hà Ngọc Diễm 
Chuyên 

viên 
0982809602 

2 Phòng GDĐT huyện Châu Thành Nguyễn Văn Liêm 0909715798 Nguyễn Văn Chữ 
Chuyên 

viên 
0915794731 

3 Phòng GDĐT huyện Mỹ Tú Nguyễn Minh Trí 0366444360 Ngô Văn Trí 
Chuyên 

viên 
0966542947 

4 Phòng GDĐT TX Ngã Năm Phan Minh Nam 0972502985 Đặng Thiện Chí 
Chuyên 

viên 
0856788163 

5 Phòng GDĐT huyện Thạnh Trị Nguyễn Văn Dũ 0398903017 Trịnh Văn Đen 
Chuyên 

viên 
0939694691 

6 Phòng GDĐT huyện Mỹ Xuyên 
Nguyễn Thị Xuân 

Hương 
0945158515 Dương Minh Huy 

Chuyên 

viên 
0939285484 

7 Phòng GDĐT huyện Trần Đề Dương Thanh Hải 0986748391 Trang Thanh Tới 
Chuyên 

viên 
0916742509 

8 Phòng GDĐT huyện Kế Sách Lê Công Trứ 0986184836  Trần Vũ Phong 
Chuyên 

viên 
0984600409 

9 Phòng GDĐT huyện Cù Lao Dung Dương Văn Kha 0984743007 Cao Thanh Phong 
Chuyên 

viên 
0345353699 



3 

STT Đơn vị Lãnh đạo 
Số điện 

thoại 
Người phụ trách Chức vụ Điện thoại 

10 Phòng GDĐT huyện Long Phú 
Trần Mạnh Thùy 

Trang 
0979241656 Quách Đồng Thủ 

Chuyên 

viên 
0985143582 

11 Phòng GDĐT TX Vĩnh Châu Phạm Thị Cẩm Tú 0982691922 Lý Thanh Quyền 
Chuyên 

viên 
0355626161 

12 THPT chuyên NTMK Ông Duy Thiện 0915117936 
Nguyễn Thanh 

Phong 

Phó Hiệu 

trưởng 
0888699199 

13 THPT Hoàng Diệu Phùng Kim Phú 0911999699 Huỳnh Đoan Chánh 
Phó Hiệu 

trưởng 
0985457072 

14 THPT DTNT Huỳnh Cương Phòng Phước Thiện 0986351317 Thạch Anh Tú 
Phó Hiệu 

trưởng 
0777880018 

15 THPT Thành phố Sóc Trăng Kha Vĩnh Huy 0919138420 Kha Vĩnh Huy 
Hiệu 

trưởng 
0919138420 

16 
Th,THCS&THPT iSchool Sóc 

Trăng 
Nguyễn Hoàng Nam 0913995880 Nguyễn Ngọc Sáng 

Phó Hiệu 

trưởng 
0919745038 

17 THPT Kế Sách Hoàng Xuân Quang 0983610292 Hoàng Xuân Quang 
Hiệu 

trưởng 
0983610292 

18 THPT An LạcThôn Ngô Văn Tiếp 0919189622 Phan Văn Giang 
Phó Hiệu 

trưởng 
0949535490 

19 THPT Phan Văn Hùng Ngô Thị Phương Lan 0989607234 Đoàn Văn Thiện 
Phó Hiệu 

trưởng 
0937465741 

20 THPT Thiều Văn Chỏi  Trần Thanh Mộng 0977559937 Phan Thanh Toàn 

Tổ trưởng 

chuyên 

môn 

0919832910 
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STT Đơn vị Lãnh đạo 
Số điện 

thoại 
Người phụ trách Chức vụ Điện thoại 

21 THPT Huỳnh Hữu Nghĩa Huỳnh Ngọc Diễm 0869081907 Mai Thị Nghiệm 
Phó hiệu 

trưởng 
0374499179 

22 THPT Mỹ Hương Phạm Minh Thọ 0983471880 Nguyễn Ngọc Dung 
Phó Hiệu 

trưởng 
0398949101 

23 THPT An Ninh Trần Ngọc Yến 0907769416 Lý Quang Đán 

Tổ trưởng 

chuyên 

môn 

0772635777 

24 THCS&THPT Long Hưng Lâm Đặng Trúc Lâm 0986353441 Trương Vĩnh Tân 

Tổ trưởng 

chuyên 

môn 

0394355114 

25 THCS&THPT Mỹ Thuận Lê Hữu Thiện 0975874776 Dương Mộng Bảo 

Tổ phó 

chuyên 

môn 

0907346422 

26 THPT Mỹ Xuyên Trần Thị Trang 0902507891 Lâm Công Toại 
Phó Hiệu 

trưởng 
0918939123 

27 THPT Văn Ngọc Chính Diệp Thị Ngọc Thanh 0978086012 Trầm Tuấn Khải 

Tổ trưởng 

chuyên 

môn 

0366122260 

28 
PTDTNT THCS&THPT Thạnh 

Phú 
Dương Sà Phol 0987807254 Dương Chanh Đa 

Tổ trưởng 

Văn phòng 
0982384891 

29 THPT Hòa Tú Đinh Văn Sự 0919091054 Mai Văn Ân 
Giáo viên 

Tin học 
0888787023 
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STT Đơn vị Lãnh đạo 
Số điện 

thoại 
Người phụ trách Chức vụ Điện thoại 

30 THPT Ngọc Tố Trương Kiến Trúc 0919138469 Trương Kiến Trúc 
Hiệu 

trưởng 
0919138469 

31 THPT Lương Định Của Lâm Minh Phục 0939971229 Trương Văn Giang 

Tổ trưởng 

chuyên 

môn 

0977830167 

32 THPT Đại Ngãi Lâm Thị Tú Vân 0972220770 Đỗ Tấn Lộc 
Chủ tịch 

HLHTN 
0977558123 

33 THCS&THPT Tân Thạnh Đặng Thanh Phong 0918251901 Võ Thiện Trí 
Phó Hiệu 

trưởng 
0982079008 

34 THCS&THPT Dương Kỳ Hiệp Lê Thị Hồng Ba 0939130454 Lý Hồng Đạt 
Phó Hiệu 

trưởng 
0975782901 

35 THPT Đoàn Văn Tố Lâm Văn Cam 0987737573 Trương Quốc Bảo 
Giáo viên 

Tin học 
0909572373 

36 THPT An Thạnh 3 Đặng Văn Linh 0977660919 Trần Hiệp Hội 
Giáo viên 

Tin học 
0365918558 

37 THPT Trần Văn Bảy Lê Tuấn Mãi 0917547248 Huỳnh Như 
Nhân viên 

CNTT 
0972552554 

38 THPT Thạnh Tân Trần Anh Tân 0904438148 Phan Văn Tiếng 
Phó Hiệu 

trưởng 
0917547247 

39 THCS&THPT Hưng Lợi Phạm Thanh Trọng 0984230036 Trương Thanh Liêm 
Phó Hiệu 

trưởng 
0838878330 
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STT Đơn vị Lãnh đạo 
Số điện 

thoại 
Người phụ trách Chức vụ Điện thoại 

40 THPT Mai Thanh Thế Trần Ngô Quyền 0961996919 Lê Hữu Phúc 

Tổ phó 

chuyên 

môn 

0988992311 

41 THPT Lê Văn Tám Phạm Ngọc Thái 0977221526 Trần Đắc Hào Kiệt 
Phó Hiệu 

trưởng 
0987086384 

42 THPT Ngã Năm Trần Minh Hiếu 0988097045 Nguyễn Triều Thảo 
Giáo viên 

Tin học 
0978561177 

43 THPT Nguyễn Khuyến Lâm Tuyên 0394829295 Hồ Hưng Phát 
Giáo viên 

Tin học 
0977118145 

44 THPT Vĩnh Hải Huỳnh Bửu Tuấn 0869228970 Huỳnh Bửu Tuấn 
Hiệu 

trưởng 
0869228970 

45 THCS&THPT Lai Hòa Hứa Thị Trúc Linh 0385858131 Lê Quang Định 
Giáo viên 

tin học 
0377232574 

46 THCS&THPT DTNT Vĩnh Châu Lâm Phùng Hiệp 0984838162 Ngô Thị Mỹ Linh 
Phó Hiệu 

trưởng 
0913977871 

47 THCS&THPT Khánh Hòa Lê Đại Quang 0919747192 Nguyễn Chí Hiếu 
Phó Hiệu 

trưởng 
0387333505 

48 THPT Thuận Hòa Ngô Khánh Vy 0378220779 Trương Hữu Nghĩa 
Phó Hiệu 

Trưởng 
0967222097 

49 THPT Phú Tâm Trần Công Lý 0977294476 Trần Công Lý 
Hiệu 

trưởng 
0977294476 

50 THPT Lịch Hội Thượng Trần Hồng Phu 0902930567 Tào Thanh Vũ 
Tổ phó 

chuyên 
0817870444 
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STT Đơn vị Lãnh đạo 
Số điện 

thoại 
Người phụ trách Chức vụ Điện thoại 

môn Tin 

học 

51 THCS&THPT Trần Đề Trần Quốc Thống 0908664113 Cao Văn Bé 

Tổ trưởng 

chuyên 

môn 

0846804046 

Ấn định danh sách có 51 đơn vị./. 
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